
Số tờ 

bản đồ
Số thửa đất

Diện tích 

đất (m
2
)

Loại đất

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Trương Ngọc Thành 1 1058 150.0 LUC 0.0

2 Trương Thị Thu Hiền 1 1059 165.0 LUC 0.0

1 1231 374.0 LUC 0.0

1 1232 386.0 LUC 0.0

1 1267 1.0 LUC 192.0

1 1234 386.0 LUC 0.0

1 1650 156.0 LUC 0.0

5 Phạm Thị Thư 1 1198 183.0 LUC 0.0

6 Nguyễn Ngọc Long 1 1061 183.0 LUC 0.0

1 1012 350.0 LUC 0.0

1 1219 308.0 LUC 0.0

1 1222 207.0 LUC 0.0

1 1270 154.0 LUC 0.0

1 1220 199.0 LUC 0.0

1 1221 213.0 LUC 0.0

TỔNG 3,415.0

Nguyễn Văn Duật

8

9

7

3 Phạm Văn Giai

Nguyễn Văn Thú

Nguyễn Thị Biển

4 Nguyễn Thị Bông

DANH SÁCH CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT, DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, VỊ TRÍ ĐẤT THU HỒI

ĐỂ GPMB THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ MỚI 

THÔN MẠC XÁ, XÃ QUANG PHỤC, HUYỆN TỨ KỲ (ĐỢT 3)

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày       tháng 7 năm 2026 của UBND xã Tứ Kỳ)

TT
Họ và tên 

chủ sử dụng đất

Theo hồ sơ đo đạc 

GPMB

Ghi chú

Diện tích, loại đất, vị trí đất

 thu hồi và bồi thường

Diện tích 

còn lại thửa 

ruộng theo 

hồ sơ 

GPMB 

(ngoài ranh 

GPMB) 

(m2) 
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